	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. [bookmark: OLE_LINK205][bookmark: OLE_LINK206][bookmark: OLE_LINK207][bookmark: OLE_LINK208]Tên học phần:   Lập trình hướng đối tượng với Java (Object Oriented Programming  with  Java)
Mã số học phần: 7080512
Số tín chỉ học phần: 03 (2-2-5), học trong 16 tuần.
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 30; 	Bài tập: 0; 	    Thực hành:  30;
Thực tập:    0; 	Đồ án:   0;             Tự học:      75;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. TS Lê Hồng Anh 	0805-07
2. TS Nguyễn Duy Huy	0805-05
3. ThS Nông Thị Oanh	0805-04
4. TS Dương Thị Hiền Thanh	0806-02
5. ThS Đinh Bảo Ngọc	0803-14
5. ThS Vũ Lan Phương	0802-09
2.2. Bộ môn:  Khoa học máy tính
2.3. Khoa: Công nghệ thông tin
3. Điều kiện học học phần
3.1. Môn học tiên quyết: Không.
3.2. Môn học học trước: 7080208 (Cơ sở lập trình).
4. Mục tiêu của học phần 
Cung cấp các kiến thức căn bản về ngôn ngữ lập trình Java và rèn luyện kỹ năng lập trình cho sinh viên.
4.1. Kiến thức 
4.1.1 Hiểu về lịch sử phát triển của ngôn ngữ lập trình Java, cơ chế biên dịch, cấu trúc chương trình Java và chạy chương trình Java.
4.1.2 Hiểu về cú pháp, các kiểu dữ liệu, toán tử, vào ra dữ liệu và câu lệnh điều khiển trong Java và vận dụng để viết những chương trình cụ thể.
4.1.3 Hiểu được những khái niệm căn bản trong lập trình hướng đối tượng như lớp, đối tượng, tính đóng gói, thừa kế, giao diện trong Java. 
4.1.4 Nắm được các phương pháp xử lý các ngoại lệ trong chương trình Java.
4.1.5 Hiểu được một số cấu trúc dữ liệu phổ dụng trong Java.
4.1.6 Nắm được các phương pháp, kỹ thuật đọc ghi dữ liệu vào/ra của chương trình Java.
4.2. Kỹ năng:
4.2.1 Cài đặt môi trường phát triển và triển khai được chương trình Java . 
4.2.2 Xây dựng các chương trình Java với cấu trúc dữ liệu đơn giản và nâng cao, chương trình hướng đối tượng từ cơ bản đến nâng cao.
4.2.3 Xử lý các ngoại lệ trong các chương trình Java.
4.2.4  Xử lý, thao tác, lập trình với tệp, thư mục.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần cung cấp một số kiến thức cơ bản của ngôn ngữ lập trình Java: cấu trúc của một chương trình Java, các lớp đối tượng, các kiểu dữ liệu, các phép toán, cấu trúc điều khiển… Phương pháp lập trình hướng đối tượng: lớp, thuộc tính, phương thức, tính đóng gói, kế thừa, đa xạ và nạp chồng,… Một số khả năng lập trình ứng dụng của ngôn ngữ Java.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Java
	2
	

	1.1
	Lịch sử của Java
	
	4.1.1

	1.2
	Cài đặt Java
	
	

	1.3
	Chương trình đầu tiên: HelloWorld	
	
	

	1.4
	Biên dịch và chạy chương trình Java
	
	

	1.5
	Một số IDE phát triển ứng dụng Java
	
	

	Chương 2
	Kiểu dữ liệu, Biến, Toán tử và câu lệnh
	6
	

	2.1
	Các kiểu dữ liệu
	
	4.1.2

	2.2
	Biến
	
	

	2.3
	Toán tử
	
	

	2.4
	Vào-Ra trong Java
	
	

	2.5
	Các câu lệnh điều khiển
	
	

	2.6
	Chuỗi
	
	

	2.7
	Mảng
	
	

	Chương 3
	Lớp và Đối tượng
	12
	

	3.1
	Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng
	
	
4.1.3

	3.2
	Lớp 
	
	

	3.3
	Gói
	
	

	3.4
	Hàm tạo – Hàm hủy
	
	

	3.5
	Thừa kế
	
	

	3.6
	Override – Overload
	
	

	3.7
	Đa hình	
	
	

	3.8
	Lớp trừu tượng
	
	

	3.9
	Giao diện
	
	

	Chương 4
	Các kiểu dữ liệu tập hợp
	3
	

	4.1
	List
	
	4.1.4

	4.2. 
	Set
	
	

	4.3
	Map
	
	

	4.4
	Lớp tổng quát
	
	

	Chương 5
	 Xử lý ngoại lệ
	4
	

	5.1
	Ngoại lệ và lỗi
	
	4.1.5

	5.2
	Try catch
	
	

	5.3
	Finally và throw
	
	

	5.4
	Tuỳ biến ngoại lệ
	
	

	Chương 6
	Lập trình với tệp
	3
	

	6.1
	Luồng vào ra
	
	4.1.6

	6.2
	Thao tác với tệp tin text
	
	

	6.3
	Thao tác với tệp tin binary
	
	

	6.2. Thí nghiệm/Thực hành (nếu có)

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Java
	3
	4.2.1

	Chương 2
	Kiểu dữ liệu, Biến, Toán tử và câu lệnh
	6
	4.2.2

	Chương 3
	Lớp và Đối tượng
	12
	4.2.2

	Chương 4
	Xử lý ngoại lệ
	3
	4.2.3

	Chương 5
	Các kiểu dữ liệu tập hợp
	3
	4.2.4

	Chương 6
	Lập trình với tệp
	3
	4.2.4


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập, thực hành các kỹ năng lập trình. 
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài thực hành đã làm/số bài thực hành được giao.
	30%

	3
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Kiểm tra trắc nghiệm và tự luận (60 phút)
	

	4
	Điểm thi kết thúc
học phần
	- Thi lập trình (60 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành.
- Dự thi kết thúc học phần.
	
60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 

10. Tài liệu học tập
[1]. Đoàn Văn Ban – Đoàn Văn Trung. Giáo trình lập trình Java. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 2014
[2]. Douglas Bell, Mike Pars, Phạm Văn Thiều (chủ biên), Nguyễn Quang Thanh, Hà Thị Thanh Tâm. Java cho sinh viên /Tập 1. VĐ1281(1-2); VM1161(1-8)
[3]. C. Thomas Wu. An introduction to object-oriented programming with Java. Boston, Đại học Mỏ - Địa Chất,  c'2006. KĐ652

11. Hướng dẫn tự học của học phần


Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	
1, 2
	Chương 1. Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Java

	4
	
	1.5
	+  Tìm hiểu nội dung chương 1 của tài liệu [1], 
+ Tham khảo chương 1, 2 của tài liệu [2] và chương 0 và 2 của tài liệu [3].
+ Làm bài tập chương 1 của tài liệu [1]. 


	3,4, 5
	Chương 2. Kiểu dữ liệu, Biến, Toán tử và câu lệnh
	12
	
	3
	+ Ôn lại kiến thức và làm lại bài thực hành của chương 1.
+ Tìm hiểu nội dung chương 2 của tài liệu [1].
+ Tham khảo chương 4, 7, 8, 13, 14, 15 của tài liệu [2] và chương 5, 6 và 9 của tài liệu 3.
+ Làm bài tập chương 2 của tài liệu [1].


	 6,7, 8, 9
	Chương 3. Lớp và Đối tượng
	24
	
	6
	+ Ôn lại kiến thức và làm lại bài thực hành của chương 2.
+ Tìm hiểu nội dung chương 3 của tài liệu [1], 
+ Tham khảo chương 5, 6, 9, 11 của tài liệu [2] và chương 1 của tài liệu [3].
+ Làm bài tập chương 3 của tài liệu [1].


	10, 11
	Chương 4.  Các kiểu dữ liệu tập hợp
	6
	
	1.5
	+ Ôn lại kiến thức và làm lại bài thực hành của chương 3.
+ Tìm hiểu nội dung chương 4 của tài liệu [1].
+ Tham khảo chương 3 của tài liệu [2] và chương 4, 8 của tài liệu [3].
+ Làm bài tập chương 4 của tài liệu [1].


	12, 13
	Chương 5.   Xử lý ngoại lệ
	8
	
	1,5
	+ Ôn lại kiến thức và làm lại bài thực hành của chương 4.
+ Tìm hiểu nội dung chương 2 của tài liệu [1].
+ Tham khảo nội dung chương 8 của tài liệu [3].
+ Làm bài tập chương 5 của giáo viên giao cho sinh viên.


	14, 15, 16
	Chương 6. Lập trình với tệp
	3
	
	1.5
	+ Ôn lại kiến thức và làm lại bài thực hành của chương 5.
+ Tìm hiểu nội dung chương 6 của tài liệu [1].
+ Tham khảo chương 12 của tài liệu [3].
+ Làm bài tập chương 6 của tài liệu [1].
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